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I. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu
1. Khái quát về công trình:
- Tên chủ đầu tư: Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin.
- Tên kế hoạch: Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ năm 2025 
- Mục tiêu của kế hoạch: Sửa chữa tài sản đã xuống cấp cần trung tu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD (SC TSCĐ) của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Quý III - Năm 2025.
2. Khái quát về gói thầu:
2.1 Thông tin cơ bản về gói thầu như sau:

	TT
	Nội dung chính của thiết bị
	Thông tin về thiết bị

	-
	Kiểu
	Cân băng tải điện tử 

	-
	Số đăng ký 
	Số B107

	-
	Ngày sử dụng
	Năm 2019

	-
	Số lần trung tu
	0

	-
	Giờ/Số năm sử dụng
	31.843 giờ 

	-
	Số năm sử dụng sau lần TĐT gần nhất: 
	0


        2.2 Mô tả tình trạng kỹ thuật của thiết bị: 
	      a) Phần thiết bị cơ khí:
	

	       - Làm việc không ổn định, cần phải căn chỉnh, hiệu chỉnh lại toàn bộ giường cân, giá chuyển con lăn, cầu cân và toàn thể thiết bị.

	       - Phần con lăn phải đảo đổi, chỉnh lại trọng tâm băng tải và thực hiện xiết chặt.

	       - Một số vị trí cầu cân, khung giường cân có biểu hiện bong tróc, cần vệ sinh, sơn lại.

	      b) Thiết bị điện tử:
	

	      - Đầu chỉ thị cân: các phím chức năng bấm không nhạy, bị vỡ phần bao che bàn phím do thao tác nhiều, phần kết nối truyền thông dữ liệu truyền một số thời gian bị ngắt quãng, phần hiển thị và xử lý tín hiệu làm việc không ổn định.

	     - Loadcell số 2, 4, 5, 6 phần tiếp xúc giữa giá chuyển con lăn với cầu cân hoạt động không ổn định, nguyên nhân do phần chịu lực bị mòn rơ do sử dụng lâu ngày.

	      - Loadcell số 1, 3 nội trở tăng so với tiêu chuẩn (395-400 Ω/350Ω) dẫn đến điện áp đáp ứng không ổn định.

	      - Cảm biến tốc độ có biểu hiện nứt phần vỏ, phần cảm biến không tiếp xúc bị mờ cần thay thế để nâng cao độ ổn định.

	      c) Hệ thống cấp nguồn và chống sét

	     - Chống sét nguồn chưa có, đề xuất bổ sung mới để đảm bảo an toàn cho thiết bị.



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
a. Chất lượng phụ tùng:
           - Vật tư, phụ tùng thay thế do bên B cung cấp tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, đúng, đủ khối lượng, chủng loại, nguồn gốc nhà sản xuất/xuất xứ vật tư (trừ các vật tư nhỏ lẻ, giá trị thấp như bu long, vòng đệm, ... đảm bảo chất lượng theo đúng trong hồ sơ báo giá của bên B và phê duyệt dự toán bước II của bên A (nếu có).
	+ Đối với vật tư phụ tùng là kim loại đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, được bảo quản tốt và được hai bên xác nhận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	+ Đối với vật tư phụ tùng là phi kim loại như gioăng, phớt, cao su, thiết bị điện tử,… được sản xuất không quá 24 tháng tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị.
	- Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp nguồn gốc năm sản xuất, nhà sản xuất, xuất xứ vật tư phụ tùng và tài liệu chứng minh chứng nhận chất lượng hàng hóa như đã cam kết.
       + Đối với các vật tư là Loadcell (Đầu đo cảm biến lực); Cảm biến tốc độ; Đầu chỉ thị cân băng tải: Phải sử dụng thiết bị chính hãng, đúng thông số với E-HSMT để đảm bảo tính đồng bộ, phê duyệt mẫu của cân băng tải đang hoạt động theo Luật Đo lường.
     	- Bên B cung cấp cho bên A: 
    	+ Bên B lập bảng kê cam kết nguồn gốc xuất xứ vật tư trong hồ sơ báo giá của bên B đã chào tại thời điểm ký kết hợp đồng và bổ sung bảng kê sau khi giám định kỹ thuật bước 2 tại thời điểm ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng (nếu có).
     	+ Tại thời điểm nghiệm thu vật tư mới trước khi lắp: Bên B cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vật tư phụ tùng theo bảng kê đã cam kết (vật tư nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa-là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền và 01 bản dịch thuật sang tiếng Việt) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của giấy tờ đó. 
        + Bên B phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các vật tư có đơn giá trên 10 (mười) triệu đồng sản xuất trong nước hoặc chế tạo tại bên B.
         - Đối với các vật tư nhỏ lẻ thì bên B phải cam kết chất lượng nguồn gốc xuất xứ vật tư là hợp pháp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo hành theo qui định.
  Những chi tiết vật tư mới được thay thế trước khi lắp ghép lên thiết bị phải được thông báo cho Hội đồng kiểm tra, kiểm nhập của chủ đầu tư đến kiểm tra đảm bảo yêu cầu mới được tổ chức lắp ghép.
b. Bảo hành và chế độ bảo hành:
b.1 Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào hoạt động (không tính thời gian nghỉ bảo hành thiết bị) cụ thể như sau.
[bookmark: _Hlk139117221]	b.2 Trong thời gian bảo hành nếu xảy ra hư hỏng, sai sót về kỹ thuật, vật tư, chất lượng công tác sửa chữa bên chủ đầu tư sẽ thông báo cho bên nhà thầu (bằng điện thoại hoặc văn bản), sau khi bên nhà thầu nhận được thông tin phải bố trí nhân lực, thiết bị, … để kiểm tra và sửa chữa ngay, chậm nhất là sau 4 giờ phải có mặt tại hiện trường cùng kiểm tra và sửa chữa khắc phục.
- Nếu bên nhà thầu không thực hiện đến sửa chữa bảo hành thì bên chủ đầu tư có quyền thuê ngoài tổ chức sửa chữa giải phóng thiết bị để phục vụ sản xuất. Bên nhà thầu có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa bảo hành (vật tư, công sửa chữa…).
- Chi phí thiệt hại nếu là nguyên nhân sai sót, hư hỏng do lỗi của bên nhà thầu hoặc do vật tư phụ tùng thay thế của bên nhà cung cấp thì nhà thầu có nghĩa vụ phải thay thế, sửa chữa miễn phí cho bên chủ đầu tư.
		b.3 Tiến độ sửa chữa bảo hành:
		- Trong thời gian bảo hành hư hỏng cần phải thay thế chi tiết nhỏ lẻ bulong… thì trong vòng 01 ca (8 giờ) bên B phải hoàn thành công tác sửa chữa để giải phóng thiết bị vào hoạt động phục vụ sản xuất.
		- Trong thời gian bảo hành phải dừng sửa chữa bảo hành không quá 04 ngày/01 lần và không quá 03 lần tính từ thời điểm hai bên kiểm tra xác định nội dung cần sửa chữa bảo hành. Trường hợp đặc biệt do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh... hoặc việc cung ứng vật tư phụ tùng nhập ngoại bị chậm thì bên B phải có văn bản chứng minh nguyên nhân đó và được bên A kiểm tra chấp thuận. 
		b.4 Các trường hợp kéo dài thời gian bảo hành:
	- Đối với chi tiết, vật tư, phụ tùng trong quá trình sửa chữa bảo hành phải thay thế thì bên nhà thầu có trách nhiệm cộng thêm thời gian bảo hành bằng với thời gian bảo hành nêu tại nội dung mục b.1 cho chi tiết, vật tư, phụ tùng thay thế đó.
c. Quy định phương thức nghiệm thu:
Thực hiện theo đúng quy định. Ban hành quy định sửa chữa tài sản cố định. Cụ thể: Sau khi thiết bị sửa chữa xong nhà thầu thông báo cho chủ đầu tư trước 1 ngày để làm các bước nghiệm thu; Lập biên bản chạy thử không tải, có tải thiết bị và kiểm định thiết bị đạt tiêu chuẩn cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn đo lường ĐLVN 03 : 2009.
- Thực hiện kiểm định bằng xích chuẩn với các mức tải theo quy định đảm bảo ≤ ± 0,175%.
- Thực hiện kiểm định bằng vật liệu thật (than) đảm bảo với các mức tải 300t/h - 750t/h đảm bảo ≤ ± 0,25%.
  + Sai số đảm bảo ≤ ± 0,25% theo cấp chính xác 0,5 của thiết bị (Phê duyệt mẫu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Việt Nam cấp).
+ Sau khi sửa chữa phải đảm bảo thông số kỹ thuật, bên B có trách nhiệm mời đơn vị kiểm định độc lập có giấy phép tư cách pháp nhân của Nhà Nước thực hiện kiểm định đến khi cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định của Nhà nước.  
 Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên Quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, nhà thầu còn phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình sửa chữa theo quy định bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).
d. Yêu cầu nhà thầu đính kèm lên hệ thống:
- Nhà thầu phải cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về yêu cầu kỹ thuật) chương III đính kèm trên hệ thống.
- Nhà thầu phải chuẩn bị bản Scan theo biểu mẫu tại mục 4 (bảng tiên lượng khối lượng chào) đính kèm lên hệ thống. 
Mục 4. Bảng tiên lượng khối lượng chào: 
Bảng tiên lượng cung cấp dưới đây được coi là hướng dẫn cho chào hàng cạnh tranh. Nhà thầu có trách nhiệm chào hàng sửa chữa thiết bị đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, phạm vi công việc, chủng loại vật tư phụ tùng ... để tính toán giá chào.







































BẢNG TỔNG HỢP CHÀO CẠNH TRANH
Thiết bị: ____________________________________
Khi tham dự gói cung cấp, Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì Báo giá của Nhà cung cấp dịch vụ sẽ bị loại.
1- Bảng tổng hợp giá chào. 
	TT
	Các yếu tố
	Phương pháp tính
	Giá trị (VNĐ)

	I
	Chi phí sửa chữa
	
	
	

	1
	Chi phí vật tư
	 
	 
	 

	2
	Tổng chi phí tiền lương
	 
	 
	 

	3
	Chi phí BHXH, BHYT, TN và KPCĐ 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí KHTSCĐ (nếu có) 
	 
	 
	 

	5
	Chi phí khác (nếu có)
	 
	 
	 

	A
	Tổng giá trị sửa chữa từ 1÷5 trước thuế GTGT:
	
	
	

	B
	Thuế GTGT (    %xA)
	
	
	

	C
	Tổng giá trị sửa chữa sau thuế GTGT (A+B):
	
	
	

	II
	Chi phí kiểm định
	
	
	

	1
	Chi phí kiểm định và cấp giấy chứng nhận (a+b)
	
	
	

	a
	Chi phí kiểm định và cấp giấy chứng nhận cân băng tải đến 1.500 t/h (chưa bao gồm thuế GTGT)
	
	
	

	b
	Thuế GTGT (    %x a)
	
	
	

	2
	Chi phí khác
	
	
	

	a 
	Chi phí vận chuyển xích chuẩn, vận chuyển nhân lực kiểm định và bốc xếp (chưa bao gồm thuế GTGT)
	
	
	

	b
	Thuế GTGT (    %x a)
	
	
	

	A
	Tổng giá trị kiểm định (1+2) trước thuế GTGT:
	
	
	

	B
	Tổng giá trị thuế GTGT (1+2)
	
	
	

	C
	Tổng giá trị kiểm định sau thuế GTGT (A+B):
	
	
	

	TỔNG CỘNG CHI PHÍ SỬA CHỮA VÀ KIỂM ĐỊNH

	A
	Tổng giá trị chi phí sửa chữa và chi phí kiểm định (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.A+2.A
	
	
	

	B
	Tổng chi phí thuế GTGT: 1.B+2.B
	
	
	

	C
	Tổng giá trị =A+B (đã bao gồm thuế GTGT)
	
	
	

	Bằng chữ: ………………………………………….

	                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu

	 (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)


1.   Chi phí vật tư phụ tùng:

	TT
	Tên vật tư
	Quy cách/ danh điểm
	Nhà sản xuất/ xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Cam kết

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Thiết bị điện tử
	
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Đầu đo cảm biến lực (Loadcell)
	ASM-0240
(Belt Way Scale)
	
	Cái
	6
	
	
	

	2
	Cảm biến tốc độ
	SP10-PG19
(Belt Way Scale)
	
	Cái
	1
	
	
	

	3
	Đầu chỉ thị cân băng tải
	BWINT
(Belt Way Scale)
	
	Cái
	1
	
	
	

	4
	Bộ chuyển đổi Profibus sang Modbus
	GW-7553
	
	Cái
	2
	
	
	

	5
	Chống sét nguồn
	LP60-1P
	
	Cái
	1
	
	
	

	II
	Thiết bị, vật tư phụ trợ
	
	
	 
	 
	
	
	

	1
	Sơn màu xanh lam
	3Kg/hộp
	
	Kg
	6
	
	
	

	2
	Chổi quét sơn
	5cm
	
	Cái
	4
	
	
	

	
	Tổng cộng (I+II)
	
	
	
	
	
	
	


            
            * Các yêu cầu khác:
  - Cột (1) (2) (3) (5) (6) do bên mời thầu ghi.  
   - Cột (4) vật tư phụ tùng không ghi xuất xứ tức là yêu cầu nhà thầu tự cân đối chào xuất xứ vật tư. Nhưng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tính đồng bộ của thiết bị và cam kết chế độ bảo hành theo qui định.
   - Cột (3) danh điểm/kích thước nhà thầu có thể chào nhiều danh điểm/kích thước tương đương phù hợp với xuất xứ vật tư, Nhưng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cam kết chế độ bảo hành theo qui định.
   - Cột (4), (7), (8) (9) do nhà thầu chào.
   - Cột số 4 yêu cầu vật tư phụ tùng được thể hiện nhà sản xuất/ xuất xứ 
	      - Cột 9 yêu cầu nhà thầu cam kết xuất xứ vật tư phụ tùng; ghi cụ thể cho từng chi tiết vật tư (có cung cấp CO/CQ; cam kết; giấy xuất xưởng; ...vv…)

	       - Các thiết bị vật tư sửa chữa thay thế đảm bảo đồng bộ, phê duyệt mẫu theo qui định đo lường của nhà nước.
       - Các vật tư khác nhà thầu có thể chào chủng loại tương đương thông số chủng loại/quy cách.

	       - Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thực tế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét.
      - Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.


2. Chi tiết chi phí tiền lương:
	TT
	Tên công việc
	Bậc thợ BQ
	Đơn vị tính
	Số công
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Chi phí sửa chữa
	
	
	
	
	

	1
	   - Tháo dỡ toàn bộ thiết bị của trạm cân băng tải thực hiện công tác sửa chữa (gồm: Khung giường cân, cầu cân, loadcell, hệ thống điều khiển, cảm biến tốc độ, …)
	
	Công
	
	
	

	2
	  - Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị cân băng tải
	
	Công
	
	
	

	3
	  - Lắp đặt toàn bộ thiết bị của trạm cân băng tải thực hiện công tác sửa chữa (gồm: Khung giường cân, cầu cân, loadcell, hệ thống điều khiển, cảm biến tốc độ, …)
	
	Công
	
	
	

	4
	  - Tháo dỡ và lắp lại 69 con lăn trên tuyến băng (đảo đổi hiệu chỉnh để thực hiện công việc trung tu cân)
	
	Công
	
	
	

	5
	  - Sơn giường cân và cầu cân, giá con lăn. Khối lượng: 3,9m2
  - Khung, giường cân.
  - Số lượng cầu cân 03 cái
  - Giá chuyển con lăn: 03 cái
	
	Công
	
	
	

	6
	Cài đặt và cấu hình phần mềm cân băng tải
	
	Công
	
	
	

	7
	Cài đặt thông số cho đầu chỉ thị cân băng tải
	
	Công
	
	
	

	A
	Tổng cộng tiền lương trực tiếp
	
	Công
	
	
	

	B
	Tiền lương gián tiếp phù trợ (… %x A)
	
	
	
	
	

	C
	Tổng cộng tiền lương (A+B)
	
	
	
	
	

	D
	Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN …
	
	
	
	
	



1. Chi phí cẩu, vận chuyển và kiểm định:

	TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Chi phí cẩu, vận chuyển và kiểm định cấp giấy chứng nhận cân băng tải sau sửa chữa
	
	
	
	

	1
	Chi phí kiểm định và cấp giấy chứng nhận cân băng tải đến 1.500 t/h (chưa bao gồm thuế GTGT)
	Cái
	1
	
	

	2
	Chi phí khác (chưa bao gồm thuế GTGT)
	
	
	
	

	-
	Chi phí xe vận chuyển xích chuẩn
	Lần
	1
	
	

	-
	Chi phí xe vận chuyển cán bộ kiểm định
	Lần
	1
	
	

	-
	Chi phí nhân công bốc xếp kiểm định
	Lần
	1
	
	


4. Chi phí khấu hao tài sản: ………… (Nếu có)
5. Chi phí khác: ………… (Nếu có)
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